	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Luật kinh tế (Economic law)
Mã số học phần:7070107
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), thời gian học: 8 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 28 ;			Bài tập: 02;		Thực hành:0; 
Thực tập:0;			 Đồ án: 0;	 	Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. Ts. Nguyễn Thị Hồng Loan	0701-03
2. Ths. Phí Mạnh Cường	0701-05
3. Ths. Phạm Thu Trang	0701-07
4. Ths. Nguyễn Thị Ngọc Anh	0701-09
2.2. Bộ môn: Kinh tế cơ sở
2.3. Khoa: Kinh tế - Quản trị kinh doanh
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Pháp luật đại cương (7020104).
3.2. Môn học học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (7020102); Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (7020103); Pháp luật về doanh nghiệp (7070110).
3.3. Môn học song song:
4. Mục tiêu của học phần: Học phần Luật Kinh tế cung cấp cho người học các vấn đề lý luận cơ bản của Luật Kinh tế như: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu...; cung cấp cho người học các kiến thức về các loại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam như: Khái niệm, cơ cấu tổ chức quản lý và đặc điểm pháp lý...; cung cấp cho người học các kiến thức về hợp đồng như: Khái niệm, nội dung, hình thức và trách nhiệm pháp lý trong quan hệ hợp đồng...; cung cấp cho người học các kiến thức về pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh như: các phương thức giải quyết tranh chấp và thủ tục giải quyết các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh; cung cấp cho người học các kiến thức về pháp luật phá sản doanh nghiệp như: các chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu tòa án có thẩm quyền mở thủ tục phá sản; trình tự tuyên bố phá sản doanh nghiệp...
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Kiến thức chung về Luật Kinh tế.
4.1.2. Kiến thức về các loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
4.1.3. Kiến thức về pháp luật hợp đồng mua bán hàng hóa trong hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam
4.1.4. Kiến thức về các phương thức giải quyết tranh chấp và thủ tục giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam
4.1.5. Kiến thức về phá sản doanh nghiệp và thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng tự cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật.
4.2.2. Kỹ năng tự nghiên cứu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh tế.
4.2.3. Kỹ năng áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
5. Tóm tắt nội dung học phần: Nhằm cung cấp cho người học những nội dung cơ bản của các chế định pháp luật như: chế định về doanh nghiệp, chế định về hợp đồng, chế định giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh và chế định về phá sản doanh nghiệp.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Lý luận chung về Luật Kinh tế
	4
	4.1.1

	1.1
	Sơ lược lịch sử phát triển của Luật Kinh tế
	
	

	1.2
	Khái quát về Luật Kinh tế
	
	

	1.3
	Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Luật Kinh tế
	
	

	Chương 2
	Pháp luật về doanh nghiệp
	8
	4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	2.1
	Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
	
	

	2.2
	Các loại doanh nghiệp theo tính chất pháp lý
	
	

	2.3
	Thành lập doanh nghiệp
	
	

	2.4
	Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
	
	

	2.5
	Tổ chức lại doanh nghiệp
	
	

	2.6
	Giải thể doanh nghiệp
	
	

	Chương 3
	Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa
	10
	4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	3.1
	Lý luận chung về hợp đồng
	
	

	3.2
	Hợp đồng mua bán hàng hóa
	
	

	Chương 4
	Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
	4
	4.1.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	4.1
	Khái niệm chung
	
	

	4.2
	Các phương thức giải quyết tranh chấp
	
	

	4.3
	Thủ tục giải quyết tranh chấp
	
	

	Chương 5
	Pháp luật về phá sản doanh nghiệp
	4
	4.1.5
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	5.1
	Khái quát về pháp luật phá sản
	
	

	5.2
	Thủ tục phá sản doanh nghiệp
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
-Giảng viên nêu vấn đề nghiên cứu của từng nhóm để từng nhóm có kế hoạch làm việc theo nhóm. Đến lớp sinh viên trình bày vấn đề đã nghiên cứu, các nhóm khác sẽ nhận xét và đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề được trình bày; giảng viên sẽ tổng kết, nhận xét và đặt câu hỏi (nếu cần thiết).
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhómvà được đánh giá đạt yêu cầu.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/trả lời câu hỏi
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Đánh giá thông qua câu hỏi thảo luận trên lớp.
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm 45 phút-60 phút
- Tham dự đủ 80% tiết học trên lớp.
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10. Tài liệu học tập
	[1] Hiến pháp 2013
[2] Luật số 36/2005/QH11
[3] Luật số 54/2010/QH12
[4] Luật số 51/2014/QH13

	[5] Luật số 62/2014/QH13
[6] Luật số 67/2014/QH13
[7] Luật số 68/2014/QH13
[8] Luật số 68/2014/QH13
[9] Luật số 91/2015/QH13
[10] Luật số 92/2015/QH13


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Khái quát về Luật Kinh tế
1.1. Sơ lược lịch sử phát triển của Luật Kinh tế
1.2. Luật Kinh tế
1.3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Luật Kinh tế
	8

	0
	0
	
+Tài liệu [1]: Mục I, II, II của Chương 1.
+Tài liệu [2]: Mục I, II, II của Chương 1.


	2;3
	Chương 2: Pháp luật về doanh nghiệp
2.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
2.2. Thành lập doanh nghiệp
2.3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
2.4. Các loại doanh nghiệp
2.5. Tổ chức lại doanh nghiệp
2.6. Giải thể doanh nghiệp
	16
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Mục I của Chương 2; Mục A, B của Chương 3.
+Tài liệu [2]: Mục I, II, II, IV của Chương 2; Mục I, II, III của Chương 3.
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [4]
+ Chuẩn bị bài thảo luận số 1; 2; 3 và 4.

	4;5;6
	Chương 3: Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa
3.1. Lý luận chung về hợp đồng
3.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa
	16
	4
	0
	+Tài liệu [1]: Mục I, II của Chương 9.
+Tài liệu [2]: Mục I, II, II, IV của Chương 6.
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [5]
+Tài liệu [6]
+ Chuẩn bị bài thảo luận số 5

	6;7
	Chương 4: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh 
4.1. Khái niệm chung
4.2. Các phương thức giải quyết tranh chấp
4.3. Thủ tục giải quyết tranh chấp
	8
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Mục I, II; III; IV của Chương 17; Mục I, II, II, IV của Chương 18.
+Tài liệu [2]: Mục I, II, II của Chương 7.
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [7]
+Tài liệu [8]
+ Chuẩn bị bài thảo luận số 6 và 7.

	7;8
	Chương 5: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp
5.1. Khái quát về pháp luật phá sản
5.2. Thủ tục phá sản doanh nghiệp
	8
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Mục I, II của Chương 15; Mục I, II, II, IV của Chương 16.
+Tài liệu [2]: Mục I, II, II của Chương 8.
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [9]
+ Chuẩn bị bài thảo luận số 8.
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	Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020
TRƯỞNG BỘ MÔN
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